Phụ lục 1


	BỘ Y TẾ

VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG


DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP VÀ CÁC HỌC PHẦN CẦN BỔ SUNG CỦA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
	TT
	Ngành, mã số
	Ngành             tốt nghiệp               đại học phù hợp
	Ngành tốt nghiệp thạc sĩ/trình độ bậc 7 không phải bổ sung học phần ở trình độ thạc sĩ
	Ngành tốt nghiệp thạc sĩ/trình độ bậc 7 cần bổ sung                       học phần ở trình độ thạc sĩ
	Chuẩn đầu vào bổ sung          của ngành

	
	
	
	
	Ngành tốt nghiệp thạc sĩ/        trình độ bậc 7
	Học phần thạc sĩ cần bổ sung sau khi trúng tuyển 
(Tên môn học và chứng chỉ theo quy định của cơ sở        đào tạo thạc sĩ)
	

	1


	Dịch tễ học -      9 72 01 17
	Y học                  (Y khoa,
Y học dự phòng,
Y học cổ truyền)
	Dịch tễ học 
	Các ngành khác thuộc lĩnh vực Sức khỏe trong danh mục ngành đào tạo ban hành theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo
	1. Dịch tễ học nâng cao

2. Dịch tễ học các bệnh phổ biến

3. Thống kê và tin học y học

4. Sức khỏe môi trường
	

	2
	Y học dự phòng -   9 72 01 10
	Y học                  (Y khoa,

Y học dự phòng,

Y học cổ truyền)
	Y học dự phòng  
	Các ngành khác thuộc lĩnh vực Sức khỏe trong danh mục ngành đào tạo ban hành theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo.
	1. Dịch tễ học các bệnh lây và không lây

2. Dinh dưỡng và Vệ sinh        an toàn thực phẩm 

3. Sức khỏe môi trường 

4. Sức khỏe nghề nghiệp
	

	3
	Khoa học y sinh –

9 72 01 01
	Y học                  (Y khoa,

Y học dự phòng,

Y học cổ truyền)
	Vi sinh y học,           Khoa học y sinh, Y học chức năng 

	Các ngành khác thuộc lĩnh vực Sức khỏe trong danh mục ngành đào tạo ban hành theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo.
	1. Sinh học phân tử tế bào

2. Vi sinh y học

3. Miễn dịch học

	

	4
	Quản lý y tế -

9 72 08 01
	Các ngành thuộc lĩnh vực Sức khỏe và các lĩnh vực còn lại trong danh mục ngành đào tạo  ban hành theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022
	Quản lý y tế, Quản lý bệnh viện, Y học dự phòng, Y tế  công cộng 
	Các ngành thuộc lĩnh vực Sức khỏe và các lĩnh vực còn lại  trong danh mục ngành đào tạo ban hành theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022. 


	1. Quản lý y tế

2. Chính sách y tế

3. Quản lý chất lượng

4. Tổ chức hệ thống y tế 
	Thí sinh có bằng đại học hoặc thạc sĩ không thuộc lĩnh vực Sức khỏe trong danh mục ngành đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Thông tư 09/2022 phải có:

1. Chứng chỉ trong chương trình bổ sung kiến thức ngành Quản lý y tế do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày xét tuyển;

2. Có ít nhất 2 năm công tác trong lĩnh vực y tế.

	5
	Y tế công cộng – 9 72 07 01
	Các ngành thuộc lĩnh vực Sức khỏe và các lĩnh vực còn lại trong danh mục ngành đào tạo  ban hành theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022
	Y tế công cộng, 

Dịch tễ học,

Y học dự phòng 
	Các ngành khác thuộc lĩnh vực Sức khỏe và các lĩnh vực còn lại  trong danh mục ngành đào tạo ban hành theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022.
	1. Dịch tễ học

2. Thống kê y học

3. Tổ chức và quản lý y tế

4. Chọn 1 trong 4 môn sau:

- Sức khỏe nghề nghiệp

- Sức khỏe môi trường

- Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm 
- Giáo dục và nâng cao sức khỏe.
	Thí sinh có bằng đại học hoặc thạc sĩ không thuộc lĩnh vực Sức khỏe trong danh mục ngành đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Thông tư 09/2022 phải có:
1 .Chứng chỉ trong chương trình bổ sung kiến thức ngành Y tế công cộng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày xét tuyển;
2. Có ít nhất 2 năm công tác trong lĩnh vực y tế.

	6
	Vi sinh vật học – 9 42 01 07
	Sinh học, Công nghệ sinh học, Sư phạm sinh học, Kỹ thuật y học, Thú y và các ngành học khác có liên quan
	Vi sinh vật học,                Vi sinh y học,           Khoa học y sinh
	Các ngành khác thuộc lĩnh vực Khoa học sự sống và các ngành có liên quan đến nhóm ngành Sinh học trong danh mục ngành đào tạo ban hành theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022.
	Chọn 4 học phần trong các học phần sau:
1. Sinh học phân tử tế bào

2. Công nghệ sinh học VSV

3. Vi sinh vật học phân tử

4. Vi sinh vật học môi trường

5. Trao đổi chất ở vi sinh vật

6. Công nghệ protein tái tổ hợp

7. Công nghệ chế tạo sinh phẩm chẩn đoán
	


